	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC 
Văn bản do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành từ năm 2004 đến năm 2007 đã hết hiệu lực
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND  tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Tên loại và                    số ký hiệu văn bản
	Ngày        tháng
	Trích yếu nội dung
	Lý do hết hiệu lực

	1 
	Quyết định số 
36/2004/QĐ.CT.UBT
	05/01/2004
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	2 
	Quyết định số
334/QĐ.CT.UBT
	30/01/2004
	V/v công bố dịch gia cầm ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
do không còn đối tượng  
điều chỉnh

	3 
	Quyết định số
529/QĐ.CT.UBT
	24/02/2004
	V/v phê duyệt phương án kinh tế kỹ thuật thành lập hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các huyện, xã mới thành lập
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	4 
	Quyết định số
724/2004/QĐ.UBT
	10/3/2004
	V/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND
 ngày 26/7/2006

	5 
	Quyết định số
1225/QĐ-CT-UBT
	20/4/2004
	V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở cho công nhân thuê tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 2056/QĐ-UBND 
ngày 06/7/2007

	6 
	Quyết định số
2906/QĐ.CT.UBT
	05/7/2004
	V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo chống tham nhũng 
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND 
ngày 15/5/2006


	7 
	Quyết định số
 3169/2004/QĐ-CT.UBT
	15/7/2004
	V/v phê duyệt phương án thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp năm 2004
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	8 
	Quyết định số 
3223/QĐ-CT.UBT
	20/7/2004
	V/v ban hành Quy định một số mức chỉ tiêu phục vụ công tác Hội thi sáng tạo kỹ thuật hàng năm tỉnh Đồng Nai.
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 63/QĐ-UBND 
ngày 16/11/2007

	9 
	Quyết định số
 3673/2004/QĐ-UBT
	25/8/2004
	V/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực 
do không còn đối tượng     điều chỉnh

	10 
	Quyết định số 
3891/QĐ-CT.UBT
	07/9/2004
	V/v ban hành bản Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Tín dụng Gia đình tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
do đã thực hiện xong

	11 
	Quyết định số
 4186/2004/QĐ-UBT
	15/9/2004


	V/v ban hành bản Quy định tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

	Hết hiệu lực 
do không còn đối tượng     điều chỉnh

	12 
	Quyết định số
 4187/2004/QĐ-UBT
	15/9/2004
	V/v ban hành bản Quy định chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
	Hết hiệu lực 
do không còn đối tượng     điều chỉnh

	13 
	Quyết định số
 4588/QĐ-UBT
	24/9/2004
	V/v ban hành các định mức, đơn giá ca xe, chi phí ca xe đối với hoạt động vận tải hành khách
	Hết hiệu lực                        được thay thế bởi Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND       ngày 11/6/2008


	14 
	Quyết định số
 4617/QĐ-CT.UBT
	29/9/2004
	V/v ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị 9 BCH TW Đảng khóa IX
	Hết hiệu lực
do không còn đối tượng 
điều chỉnh

	15 
	Quyết định số
 5439/2004/QĐ-UBT


	05/11/2004


	V/v ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và đầu tư xây dựng trạm dừng xe dọc tuyến QL1-QL20 thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
được bãi bỏ bởi Quyết định số 113/QĐ-UBND 
ngày 07/01/2008

	16 
	Quyết định số
5441/QĐ-BQLC
	05/11/2004
	V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Chương trình phát triển chợ đến năm 2010 tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 2204/2005/QĐ.CT.UBND ngày 20/6/2005

	17 
	Quyết định số
5777/2004/QĐ-CT.UBT
	29/11/2004
	V/v ban hành Quy định Chế độ ưu đãi cho cán bộ quản lý ngành Giáo dục Đào tạo và Dạy nghề
	Hết hiệu lực
do nội dung không còn phù hợp với quy định của Thông tư Liên tịch số 34/1999/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 27/8/1999

	18 
	Quyết định số
6575/QĐ-CT.UBT
	22/12/2004
	V/v ban hành bản Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Xuất bản Tổng hợp Đồng Nai
	Hết hiệu lực
do không còn đối tượng
  điều chỉnh

	19 
	Quyết định số 
01/QĐ-CT.UBT
	04/01/2005
	V/v giao biên chế hành chính sự nghiệp năm 2005
	Hết hiệu lực
theo thời gian


	20 
	Quyết định số 210/2005/QĐ-UBND
	20/01/2005
	V/v ban hành Quy định về phân vùng môi trường nước và không khí để áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường TCVN-2001 trên địa bàn tỉnh
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND 
ngày 11/12/2007

	21 
	Quyết định số 698/2005/QĐ-UBT
	01/02/2005
	V/v bổ sung Quyết định số 507/2003/QĐ.UBT mức trợ cấp cho cán bộ, công chức nữ đi học có con còn ở tuổi nhà trẻ (36 tháng tuổi)
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND 
ngày 16/7/2007

	22 
	Quyết định số 740/2005/QĐ-UBND
	03/02/2005
	V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân  tỉnh.
	Hết hiệu lực
 được thế bởi Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND 
ngày 31/5/2006

	23 
	Quyết định số
774/2005/QĐ-UBT
	14/02/2005
	V/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND
 ngày 29/12/2006

	24 
	Quyết định số
 784/2005/QĐ-UBND
	14/02/2005
	V/v ban hành Quy định đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của Tòa án, Thi hành án và để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND
 ngày 17/4/2007

	25 
	Quyết định số
785/2005/QĐ-UBND
	14/02/2005
	V/v ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ, thưởng di dời và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng.
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND      ngày 10/01/2007

	26 
	Quyết định số
786/QĐ-UBT
	14/02/2005
	V/v ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND      ngày 14/4/2008

	27 
	Quyết định số 788/2005/QĐ-UBND
	14/02/2005
	V/v ban hành Quy định tổ chức quản lý hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND      ngày 17/12/2007

	28 
	Quyết định số
1109/2005/QĐ-UBND
	17/3/2005
	V/v giao chỉ tiêu tuyển chọn hạ sỹ quan dự bị đã xuất ngũ về địa phương, cán bộ dân chính Đảng, bổ túc sỹ quan dự bị, huấn luyện chuyển loại chính trị, đào tạo bổ túc năm 2005 cho UBND huyện Thống Nhất
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	29 
	Quyết định số
1687/2005/QĐ-UBND
	04/5/2005
	V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến công tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND      ngày 02/4/2007

	30 
	Quyết định số
1797/2005/QĐ-UBND
	11/5/2005
	V/v ban hành Quy định chế độ công tác phí và Hội nghị phí đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự  nghiệp công lập trong tỉnh
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND      ngày 25/02/2008

	31 
	Quyết định số
1822/2005/QĐ-UBND
	12/5/2005
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2005 nguồn vốn quỹ phát triển nhà ở của tỉnh.
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	32 
	Quyết định số
1964/2005/QĐ-UBND
	25/5/2005
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2005 cho UBND huyện Nhơn Trạch
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	33 
	Quyết định số
1965/2005/QĐ-UBND
	25/5/2005
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2005 cho UBND huyện Thống Nhất
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	34 
	Quyết định số
1966/2005/QĐ-UBND
	25/5/2005
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2005 cho UBND huyện Vĩnh Cửu
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	35 
	Quyết định số
1967/2005/QĐ-UBND
	25/5/2005
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2005 cho UBND huyện Xuân Lộc
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	36 
	Quyết định số
1968/2005/QĐ-UBND
	25/5/2005
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2005 cho UBND huyện Tân Phú
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	37 
	Quyết định số
1969/2005/QĐ-UBND
	25/5/2005
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2005 cho UBND thành phố Biên Hòa
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	38 
	Quyết định số
1970/2005/QĐ-UBND
	25/5/2005
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2005 cho UBND huyện Cẩm Mỹ
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	39 
	Quyết định số
1971/2005/QĐ-UBND
	25/5/2005
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2005 cho UBND huyện Trảng Bom
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	40 
	Quyết định số
2224/2005/QĐ-UBND
	22/6/2005
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2005 huyện Long Thành
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	41 
	Quyết định số
 2225/2005/QĐ-UBND
	22/6/2005
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2005 huyện Định Quán
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	42 
	Quyết định số
2226/2005/QĐ-UBND
	22/6/2005
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2005 huyện Long Khánh
	Hết hiệu lực
theo thời gian


	43 
	Quyết định số
2332/2005/QĐ-UBND
	29/6/2005
	V/v ban hành bản Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Khai thác đá Đồng Nai
	Hết hiệu lực 
do không còn đối tượng      điều chỉnh

	44 
	Quyết định số
2343/2005/QĐ-UBND
	29/6/2005
	V/v ban hành bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty chế biến XNK nông sản thực phẩm Đồng Nai
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 6345/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 V/v phê duyệt Điều lệ của Tổng Cty Donafoods

	45 
	Quyết định số
2769/QĐ-UBND
	28/7/2005
	V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư phục vụ cho việc mở rộng sản xuất của Công ty Ajinomoto Việt Nam, tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 1709/QĐ-UBND                   ngày 18/6/2007

	46 
	Quyết định số
 2838/2005/QĐ-UBND
	04/8/2005
	V/v ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND              ngày 29/11/2006

	47 
	Quyết định số
 2839/2005/QĐ-UBND
	04/8/2005
	V/v ban hành Quy định tạm thời một số khoản chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND              ngày 25/02/2008

	48 
	Quyết định số
2889/2005/QĐ-UBND
	09/8/2005
	V/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Thương mại Du lịch
	Hết hiệu lực
do không còn đối tượng 
điều chỉnh


	49 
	Quyết định số
2942/2005/QĐ-CT.UBND
	17/8/2005
	V/v ban hành Quy định tổ chức quản lý vận chuyển hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định 39/2008/QĐ-UBND              ngày 11/6/2008

	50 
	Quyết định số
2947/2005/QĐ-UBND
	17/8/2005
	V/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo Dân tộc
	Hết hiệu lực
theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008

	51 
	Quyết định số  3258/2005/QĐ-UBND
	21/9/2005
	V/v triển khai chuyên mục “Tư vấn đầu tư” trên trang thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 4028/QĐ-UBND                   ngày 19/11/2007

	52 
	Quyết định số
3548/2005/QĐ-UBND
	11/10/2005
	V/v giao chỉ tiêu biên chế HCSN năm 2006
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	53 
	Quyết định số
4587/2005/QĐ-UBND
	07/12/2005
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	54 
	Quyết định số
 4588/2005/QĐ-UBND
	07/12/2005
	Về một số chủ trương và biện pháp điều hành kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	55 
	Quyết định số 5136/2005/QĐ-UBND


	15/12/2005
	V/v ban hành Quy định tạm thời một số mức kinh phí để duy trì và phát triển các trang thông tin điện tử trên Internet của đơn vị hành chính và sự nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND              ngày 14/8/2006


	56 
	Quyết định số
5632/2005/QĐ-UBND
	22/12/2005
	V/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Đồng Nai  
	Hết hiệu lực 
do không còn đối tượng         điều chỉnh

	57 
	Quyết định số
 5744/2005/QĐ-UBND
	26/12/2005
	V/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
do không còn đối tượng 
điều chỉnh

	58 
	Quyết định số
5745/2005/QĐ-UBND
	26/12/2005
	V/v ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND              ngày 29/12/2006

	59 
	Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND
	08/02/2006
	V/v thành lập Hội đồng Thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND      ngày 09/6/2006

	60 
	Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND
	08/02/2006
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển mới đào tạo năm 2006
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	61 
	Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND
	09/02/2006
	V/v phê duyệt giá lúa làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất bằng tiền thay lúa năm 2006
	Hết hiệu lực                         theo thời gian

	62 
	Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND
	27/02/2006
	V/v phê duyệt phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2005 trên địa bàn huyện Định Quán
	Hết hiệu lực 
theo thời gian


	63 
	Quyết định số
22/2006/QĐ-UBND
	9/3/2006
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch các chương trình mục tiêu Quốc gia và các dự án trồng mới 05 triệu ha rừng thuộc ngân sách Trung ương phân bổ năm 2006
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	64 
	Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND
	27/3/2006
	V/v giao kế hoạch chi tiết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2006
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	65 
	Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND
	29/3/2006
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch một số mục tiêu, nhiệm vụ thuộc ngân sách Trung ương phân bổ năm 2006
	Hết hiệu lực 
theo thời gian

	66 
	Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND
	17/4/2006
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2006 và nguồn vốn quỹ phát triển nhà ở của tỉnh
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	67 
	Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND
	12/5/2006
	Về quy định xử phạt đối với chủ đầu tư thực hiện chậm báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
	Hết hiệu lực 
do được hủy bỏ bằng Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND  ngày 25/8/2006

	68 
	Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND
	15/5/2006
	V/v công bố hết hiệu lực đối với Quyết định số 2045/1998/QĐ-CT.UBT ngày 10/6/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao cho Sở Công nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong việc kiểm tra, kiểm định các thiết bị nâng và thiết bị áp lực
	Hết hiệu lực
được hủy bỏ bởi Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND               ngày 06/7/2006

	69 
	Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND
	15/5/2006
	V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực 
được thay thế bằng Quyết định 3414//QĐ-UBND                ngày 10/10/2007


	70 
	Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND
	15/5/2006
	V/v ban hành Quy định chế độ, chính sách áp dụng cho đối tượng xã hội ở các Trung tâm Bảo trợ xã hội và cộng đồng; cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh xã hội
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi 
Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND 
ngày 10/4/2008

	71 
	Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND
	23/5/2006
	V/v công bố quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2005
	Hết hiệu lực 
theo thời gian

	72 
	Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND
	23/5/2006
	V/v công bố dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2006
	Hết hiệu lực 
theo thời gian

	73 
	Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND
	19/10/2006
	V/v thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
theo Nghị định số           13/2008/NĐ-CP                                               ngày 04/02/2008

	74 
	Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND
	24/11/2006
	V/v ban hành Quy định về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (áp dụng khi thực hiện theo yêu cầu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất)
	Hết hiệu lực
do bị hủy bỏ bởi Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND                  ngày 03/01/2007

	75 
	Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND
	22/12/2006
	Về một số chủ trương và biện pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	76 
	Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND
	22/12/2006
	V/v bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương và bổ sung ngân sách cấp huyện năm 2006
	Hết hiệu lực
theo thời gian


	77 
	Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND
	30/12/2006
	V/v ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2007
	Hết hiệu lực 
theo thời gian

	78 
	Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND
	16/4/2007
	V/v phê duyệt giá lúa làm căn cứ và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất bằng tiền thay lúa năm 2007
	Hết hiệu lực 
theo thời gian

	79 
	Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND
	09/5/2007
	V/v ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
do không còn đối tượng     điều chỉnh

	80 
	Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND
	07/6/2007
	V/v điều chỉnh nội dung một số hoạt động trong chương trình xúc tiến thương mại, du lịch năm 2007
	Hết hiệu lực 
theo thời gian

	81 
	Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND
	24/7/2007
	V/v bổ sung quy định về giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
theo thời gian


	82 
	Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND
	15/10/2007
	V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2942/2005/QĐ-CT-UBND ngày 17/8/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh đơn giá, chi phí ca xe vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND      ngày 11/6/2008


	83 
	Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND
	17/10/2007
	V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2839/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định tạm thời một số khoản chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND      ngày 25/02/2008

	84 
	Chỉ thị số
02/CT-CT.UBT
	28/01/2004
	V/v tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện Luật Thống kê
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	85 
	Chỉ thị số
03/CT-CT.UBT
	28/01/2004
	V/v thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch cúm gà trên địa bàn tỉnh
	Hết hiệu lực

do không còn đối tượng     điều chỉnh

	86 
	Chỉ thị số
14/CT.UBT
	18/5/2004
	Về công tác phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai năm 2004
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	87 
	Chỉ thị số
19/2004/CT-CT.UBT
	28/6/2004
	Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	88 
	Chỉ thị số 
24/CT.UBT
	17/11/2004
	Về phòng chống hạn và phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2004 - 2005
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	89 
	Chỉ thị số
27/2004/CT-UBT
	03/12/2004
	V/v triển khai thực hiện Chiến dịch tiêm Vắcxin sởi mũi 2 từ 01/12/2004 đến 05/12/2004 cho học sinh lớp 7 đến lớp 9 ở các trường THCS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực 
theo thời gian

	90 
	Chỉ thị số 
29/2004/CT-UBND
	16/12/2004
	V/v tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2005
	Hết hiệu lực 
theo thời gian

	91 
	Chỉ thị số 
 03/2005/CT-UBND
	17/01/05
	V/v thực hiện tiết kiệm điện trong mùa khô năm 2005
	Hết hiệu lực 
theo thời gian

	92 
	Chỉ thị số 
04/2005/CT-UBND
	20/01/2005
	V/v bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy trên một số tuyến đường giao thông
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND             ngày 07/5/2007

	93 
	Chỉ thị số 
05/2005/CT-UBND
	24/01/2005
	V/v thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm
	Hết hiệu lực                           do không còn đối tượng     điều chỉnh

	94 
	Chỉ thị số 
06/2005/CT-UBND
	25/01/2005
	V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	95 
	Chỉ thị số
 08/2005/CT-UBND
	21/02/2005
	V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, làm giảm tai nạn giao thông
	Hết hiệu lực                        theo Quyết định số 08/2005/QĐ-UBND          ngày 14/02/2006

	96 
	Chỉ thị số
 14/2005/CT-UBND
	12/5/2005
	Về công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2005
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	97 
	Chỉ thị số
16/2005/CT-UBND
	07/7/2005
	V/v xây dựng Kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	98 
	Chỉ thị số 
17/2005/CT-UBND
	08/7/2005
	V/v tổ chức thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND           ngày 25/6/2007

	99 
	Chỉ thị số
20/2005/CT-UBND
	16/8/2005
	Về nhiệm vụ của ngành Giáo dục - Đào tạo 2005 -2006
	Hết hiệu lực 
theo thời gian

	100 
	Chỉ thị số
 24/2005/CT-UBND
	21/11/2005
	V/v tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2006
	Hết hiệu lực 
theo thời gian

	101 
	Chỉ thị số
 25/2005/CT-UBND
	07/12/2005
	V/v tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước bố trí kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2006.
	Hết hiệu lực được thay thế bởi Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND ngày 24/01/2006

	102 
	Chỉ thị số
 01/2006/CT-UBND
	03/01/2006
	V/v  tổ chức Tết Nguyên đán Bính Tuất
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	103 
	Chỉ thị số 
03/2006/CT-UBND
	24/01/2006
	V/v tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước được bố trí kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2006
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	104 
	Chỉ thị số 
06/2006/CT-UBND
	14/02/2006
	V/v tổng điều tra toàn diện quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân năm 2006
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	105 
	Chỉ thị số 
11/2006/CT-UBND
	27/02/2006
	V/v thực hiện một số mặt công tác quốc phòng địa phương năm 2006
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	106 
	Chỉ thị số 
16/2006/CT-UBND
	21/4/2006
	V/v công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2006
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	107 
	Chỉ thị số 
18/2006/CT-UBND
	28/4/2006
	V/v thực hiện tiết kiệm điện trong mùa khô năm 2006
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	108 
	Chỉ thị số
 27/2006/CT-UBND
	10/8/2006
	V/v tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đồng Nai (ký hiệu ĐN - 06)
	Hết hiệu lực 
do không còn đối tượng     điều chỉnh

	109 
	Chỉ thị số
 28/2006/CT-UBND
	13/9/2006
	Về nhiệm vụ giáo dục - đào tạo tỉnh Đồng Nai năm học 2006 - 2007
	Hết hiệu lực
theo thời gian

	110 
	Chỉ thị số 
01/2007/CT-UBND
	10/01/2007
	V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2006 - 2007
	Hết hiệu lực 
theo thời gian

	111 
	Chỉ thị số 
05/2007/CT-UBND
	05/02/2007
	V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, bệnh cúm A (H5N1) ở người và an toàn vệ sinh thực phẩm
	Hết hiệu lực
được thay thế bởi Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND            ngày 08/4/2008

	112 
	Chỉ thị số 
09/2007/CT-UBND
	12/02/2007
	V/v tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ năm 2007
	Hết hiệu lực 
theo thời gian

	113 
	Chỉ thị số 
10/2007/CT-UBND
	13/02/2007
	V/v thực hiện một số mặt công tác quốc phòng địa phương năm 2007
	Hết hiệu lực 
theo thời gian

	114 
	Chỉ thị số
16/2007/CT-UBND
	28/3/2007
	V/v phòng chống hạn mùa khô năm 2006-2007
	Hết hiệu lực 
theo thời gian

	115 
	Chỉ thị số
 17/2007/CT-UBND
	30/3/2007
	V/v thực hiện tiết kiệm sử dụng điện trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2007
	Hết hiệu lực 
theo thời gian

	116 
	Chỉ thị số
23/2007/CT-UBND
	23/5/2007
	V/v tăng cường công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên  tai năm 2007
	Hết hiệu lực 
theo thời gian

	117 
	Chỉ thị số 
36/2007/CT-UBND
	21/9/2007
	Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục-đào tạo tỉnh Đồng Nai trong năm học 2007 - 2008
	Hết hiệu lực
theo thời gian


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC 
Văn bản pháp luật do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành để triển khai, thực hiện 

Nghị quyết của HĐND tỉnh đến nay đã hết hiệu lực theo Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 07/12/2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên loại và

số ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng
	Trích yếu nội dung
	Lý do hết hiệu lực

	1 
	Quyết định số
3574/1998/QĐ.UBT
	02/10/1998
	V/v ban hành quy định thành lập quỹ Quốc phòng an ninh
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số
34/NQ-HĐND            ngày 02/7/1998

	2 
	Quyết định số
1502/QĐ.CT-UBT
	17/5/2002
	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn nguồn xã hội hóa giao thông nông thôn và giao thông khu phố cho các huyện và thành phố Biên Hòa năm 2002
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND           ngày 30/11/1996

	3 
	Quyết định số
2719/2002/QĐ.UBT
	30/7/2002
	Ban hành Quy định tạm thời bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số 42/2002/NQ-HĐND   ngày 11/7/2002

	4 
	Quyết định số
2720/2002/QĐ-UBT
	30/7/2002
	Ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	

	5 
	Quyết định số
601/QĐ-CT.UBT
	03/3/2003
	Về quy định tạm thời một số khoản chi cho hoạt động của HĐND các cấp trong tỉnh Đồng Nai từ năm 2003 đến hết nhiệm kỳ 1999 - 2004
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số 47/2003/NQ.HĐND   ngày 11/01/2003


	6 
	Quyết định số
126/2003/QĐ-CT.UBT
	14/4/2003
	Về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2004
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số 61/2003/NQ-HĐND  ngày 10/12/2003

	7 
	Quyết định số

2870/QĐ-CT.UBND
	08/9/2003
	V/v thành lập đoàn đi làm việc với UBND các huyện, TP Biên Hòa về chương trình thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số 58/2003/NQ-HĐND  ngày 10/7/2003

	8 
	Quyết định số

3561/QĐ-CT.UBT
	02/10/2003
	V/v thành lập tổ chuyên viên đi làm việc với UBND các huyện, thành phố Biên Hòa về việc kiểm tra các công trình thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp
	

	9 
	Quyết định số

3577/QĐ-CT.UBT
	06/10/2003
	V/v thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tỉnh Đồng Nai
	

	10 
	Quyết định số
4799/2003/QĐ.UBT
	15/12/2003
	Về việc ban hành tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số 62/2003/NQ-HĐND  ngày 10/12/2003

	11 
	Quyết định số
4800/2003/QĐ.UBT
	15/12/2003
	Về việc dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2004
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số 59/2003/NQ-HĐND   ngày 10/12/2003

	12 
	Quyết định số
4795/2003/QĐ.UBT
	15/12/2003
	Về việc phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2004
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số 61/2003/NQ-HĐND  ngày 10/12/2003

	13 
	Quyết định số
4796/2003/QĐ.UBT
	15/12/2003
	Về việc định mức phân bổ chi ngân sách năm 2004
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số 60/2003/NQ-HĐND  ngày 10/12/2003

	14 
	Quyết định số

2361/QĐ-CT.UBT
	17/6/2004
	V/v giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2004
	Hết hiệu lực                 theo Nghị quyết số 64/2003/NQ-HĐND  ngày 10/12/2003

	15 
	Quyết định số
3511/2004/QĐ.UBT
	09/8/2004
	Về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương và bổ sung cân đối ngân sách cấp huyện năm 2004
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐND7 ngày 16/7/2004

	16 
	Quyết định số
6262/2004/QĐ-UBT
	10/12/2004
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005
	Hết hiệu lực                theo Nghị quyết số 23/2004/NQ-HĐND7 ngày 09/12/2004

	17 
	Quyết định số
6350/2004/QĐ-UBT
	14/12/2004
	Về một số chủ trương và biện pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005
	

	18 
	Quyết định số

6509/QĐ-CT.UBT
	17/12/2004
	V/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hóa trường lớp, học tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số 58/2003/NQ-HĐND  ngày 10/7/2003

	19 
	Quyết định số
2957/2005/QĐ-UBND
	18/8/2005
	Về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương và bổ sung cân đối ngân sách cấp huyện năm 2005
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số 45/2005/NQ-HĐND  ngày 21/7/2005

	20 
	Quyết định số 
4609/2005/QĐ-UBND
	08/12/2005
	Về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương và bổ sung cân đối ngân sách cấp huyện năm 2005
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số 57/2005/NQ-HĐND  ngày 08/12/2005

	21 
	Quyết định số
3548/QĐ-CT.UBT
	11/10/2005
	V/v giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2006
	Hết hiệu lực                theo Nghị quyết số 50/2005/NQ-HĐND7 ngày 21/7/2005

	22 
	Chỉ thị số
27/UBT
	05/10/2001
	Về việc thực hiện pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích năm 2001
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-HĐND  ngày 19/7/2000

	23 
	Chỉ thị số
06/2002/CT.CT-UBT
	12/3/2002
	Về việc tổ chức triển khai tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ ngày 15/4/2002 đến 15/5/2002
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số 30/2001/NQ-HĐND  ngày 12/7/2001

	24 
	Chỉ thị số
20/CT-CT.UBT
	27/7/2004
	V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp UBND tỉnh đã báo cáo tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa VII
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số 65/2004/NQ-HĐND  ngày 14/01/2004

	25 
	Chương trình số

5209/UBT
	04/11/2003
	Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58/2003/NQ-HĐND về thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2003 - 2005
	Hết hiệu lực
theo Nghị quyết số 58/2003/NQ-HĐND  ngày 10/7/2003
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